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	ỦY BAN NHÂN DÂN

 TỈNH HÒA BÌNH


Số:           /KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hòa Bình, ngày       tháng 3 năm 2025


(Dự thảo)
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh, đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục 
nghề nghiệp tỉnh Hòa Bình năm 2025






Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ – UBND ngày 20 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 09/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 28/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, thực hiện Kế hoạch số 248-KH/TU ngày 26/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tuyển sinh, đào tạo và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hòa Bình năm 2025 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích

- Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn tuyển sinh, tổ chức đào tạo nghề nghiệp và nâng cao chất lượng  nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, yêu cầu của doanh nghiệp.
- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác đào tạo nghề, chú trọng chất lượng đào tạo; liên kết đào tạo với doanh nghiệp, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

2. Yêu cầu

- Xác định nhiệm vụ, tiến độ, thời gian, trách nhiệm cụ thể của các đơn vị liên quan, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong triển khai thực hiện.
- Thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, phấn đấu tuyển sinh hoàn thành tốt chỉ tiêu đã đăng ký đối với trình độ cao đẳng, trung cấp.

 II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tập trung nâng cao năng lực của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo; về xây dựng, thẩm định chương trình, giáo trình; về đội ngũ nhà giáo ...., đẩy mạnh hoạt động tuyển sinh và đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng cho thị trường lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên, đảm bảo trên 85% đối với trình độ cao đẳng, trung cấp; trên 80% đối với trình độ sơ cấp vào đào tạo thường xuyên;

- Tổ chức thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, nhất là kinh phí hỗ trợ thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo đúng nội dung, đối tượng, quy trình có chất lượng và hiệu quả.
2. Mục tiêu cụ thể

- Tổ chức tư vấn, tuyển sinh đào tạo cho khoảng 17.121 người, trong đó: Trình độ cao đẳng, trung cấp: 3.775 người; trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 3 tháng: 13.346 lượt người;
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt khoảng 64,5%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ khoảng 26% (Số liệu chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 141/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kế hoạch 248-KH/TU ngày 26/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và các 
2. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, nhân rộng các mô hình đào tạo nghề, liên kết đào tạo nghề với các công ty, doanh nghiệp có hiệu quả; kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục nghề nghiệp.

3. Thực hiện có hiệu quả các dự án, tiểu dự án thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

4. Triển khai rà soát, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hòa Bình theo nội dung Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 10/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá về công tác giáo dục nghề nghiệp. 
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
.
2. Kinh phí từ nguồn kinh phí từ ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện, nguồn thu sự nghiệp của đơn vị.

3. Kinh phí từ các nguồn hợp pháp khác, xã hội hóa (tài trợ, viện trợ,..).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chủ trì, phối với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai các nội dung chi tiết của kế hoạch, định kỳ tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

- Tiếp tục đôn đốc việc tổ chức thực hiện các Kế hoạch
 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường cao đẳng, trung cấp rà soát, chỉnh sửa nội dung chương trình, giáo trình đào tạo theo quy định tại Thông tư số 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; rà soát, bố trí đủ giáo viên cơ hữu trường cao đẳng, trung cấp, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố đảm bảo đúng quy định.
- Chỉ đạo các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên căn cứ vào đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên hiện có của Trung tâm và điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định, xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo dạy khối kiến thức văn hóa THPT cho học sinh tốt nghiệp THCS đang học trung cấp trong các trường cao đẳng, trung cấp để học sinh tốt nghiệp vừa có bằng trung học phổ thông vừa có bằng trung cấp đảm bảo chất lượng, có điều kiện tham gia thị trường lao động.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Sở Tài chính
- Chủ trì, trong việc phân bổ các nguồn lực, hằng năm ưu tiên ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp trong tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục - đào tạo tương xứng với vị trí, vai trò của giáo dục nghề nghiệp, nhất là cho đào tạo nhân lực chất lượng cao, các ngành, nghề trọng điểm, mũi nhọn;
- Bố trí vốn ngân sách nhà nước hằng năm để thực hiện các hoạt động chuyên môn về giáo dục nghề nghiệp như tổ chức Hội thi tay nghề, Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm, Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh và các hoạt động chuyên môn khác đạt chất lượng, hiệu quả, đúng quy định hiện hành . 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ quy định tại điều 14, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
3. Sở Nội vụ
 Phối hợp với Sở Giao dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện tuyển dụng, sử dụng đội ngũ nhà giáo chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp; xây dựng kế hoạch thi thăng hạng, xếp hạng chức danh nghề nghiệp.
4. Sở Nông nghiệp và Môi trường
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung 09 “Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với nhu cầu của thị trường” được phê duyệt tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chương trình về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
5. Sở Dân tộc và Tôn giáo
- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả tiểu dự 3, dự án 5 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi” được phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chương trình về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

 - Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Xây dựng, phê duyệt kế hoạch tuyển sinh đào tạo nghề năm 2025 trên địa bàn huyện, thành phố.

- Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện tốt các dự án, tiểu dự án thuộc 03 Chương trình mục tiêu quốc gia về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là các lớp đào tạo nghề về đối tượng, quy trình tổ chức đào tạo, chất lượng và hiệu quả sau đào nghề.

- Bố trí đủ giáo viên cơ hữu đối với trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố các lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp, đây là nhân tốt quyết định đến chất lượng đào tạo.
- Chỉ đạo thực hiện thực hiện tốt các chương trình liên kết đào tạo theo quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05/4/2022 của Bộ Lao động - TB&XH. Ngành nghề phải đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, có đánh giá theo kỳ học về số lượng, chất lượng, thời gian và kết quả đào tạo.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn là cơ quan thường trực 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tăng cường công tác kiểm tra giám sát về kết quả, hiệu quả các hoạt động đào tạo nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện, thành phố đảm bảo đúng đối tượng chính sách được hưởng theo quy định.
- Định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị.
7. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Rà soát điều tra, khảo sát nhu cầu ngành nghề của các doanh nghiệp, nhu cầu ngành nghề mà xã hội cần so với năng lực (về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, chương trình, giáo trình) để đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp. 
- Chủ động rà soát, bổ sung phê duyệt Quy chế tuyển sinh, Kế hoạch tuyển sinh của đơn vị làm cơ sở để triển khai thực hiện.
- Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo gắn với giải quyết việc làm cho học sinh sinh viên như: công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; công tác rà soát, xây dựng thẩm định chương trình, giáo trình đào tạo đảm bảo quy định phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp; các hoạt động hội thi tay nghề, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm; hội giảng nhà giáo cấp cơ sở.
- Tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo; về nguyên nhiên vật liệu; về đội ngũ nhà giáo để học sinh sinh viên được thực hiện đầy đủ thời gian học tập theo chương trình đào tạo; chú trọng thời gian học sinh sinh viên thực tập hết môn, thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp nhằm tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề;
- Chủ động liên kết, phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, tuyển sinh, tổ chức đào tạo và thực tập hết môn, thực tập tốt nghiệp và tiếp nhận lao động sau đào tạo.
- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan có thẩm quyền về công tác giáo dục nghề nghiệp.

- Định kỳ tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, những thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo và chất lượng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hòa Bình năm 2025. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.
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- Các Sở, ngành: TC, NV, NN&MT, DT&TG;

- UBND các huyện, thành phố;

- Các cơ sở GDNN trên địa bàn;

- Các Trung tâm GDNN-GDTX;

- Chánh, các Phó CVP/UBND tỉnh;

- Lưu VT.KTTH.LT(34b).
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

   Nguyễn Văn Chương


BIỂU KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NĂM 2025
(Kèm theo Kế hoạch số     KH-UBND ngày      tháng    năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
	TT
	Tên cơ sở GDNN/ngành, nghề đăng ký tuyển sinh 
	Kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm 2025
	Ghi chú

	
	
	TỔNG SỐ
	Sơ cấp và chương trình đào tạo nghề nghiệp khác nhau
	Trung cấp
	Cao đẳng
	

	 
	TỔNG SỐ 
	17.121
	13.346
	3.285
	490
	 

	I
	Trường cao đẳng…
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình
	474
	54
	360
	90
	 

	1.1
	Kế toán
	20
	 
	 
	30
	 

	1.2
	Công nghệ thông tin 
	20
	 
	 
	30
	 

	1.3
	Khoa học cây trồng
	20
	 
	 
	30
	 

	1.4
	Chăn nuôi -  thú y
	35
	 
	35
	 
	 

	1.5
	Hành chính văn phòng
	30
	 
	30
	 
	 

	1.6
	Kế toán doanh nghiệp
	30
	 
	30
	 
	 

	1.7
	Quản lý và kinh doanh khách sạn
	35
	 
	35
	 
	 

	1.8
	Quản lý và kinh doanh dịch vụ nhà hàng và dịch vụ ăn uống
	35
	 
	35
	 
	 

	1.9
	Quản lý và bán hàng siêu thị 
	30
	 
	30
	 
	 

	1.10
	Tin học ứng dụng 
	30
	 
	30
	 
	 

	1.11
	Bảo vệ thực vật 
	30
	 
	30
	 
	 

	1.12
	Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính 
	35
	 
	35
	 
	 

	1.13
	Kỹ thuật chế biến món ăn 
	70
	 
	70
	 
	 

	1.14
	Kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh cho gia cầm
	18
	18
	 
	 
	 

	1.15
	Kỹ thuật trồng và chế biến nấm
	36
	36
	 
	 
	 

	2
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình
	520
	90
	310
	120
	

	2.1
	Hàn
	70
	 
	70
	 
	 

	2.2
	Công nghệ ô tô
	65
	 
	35
	30
	 

	2.3
	Vận hành máy thi công nền
	35
	 
	35
	 
	 

	2.4
	Điện công nghiệp
	65
	 
	35
	30
	 

	2.5
	Điện tử dân dụng
	65
	 
	35
	30
	 

	2.6
	Quản trị mạng máy tính
	65
	 
	35
	30
	 

	2.7
	Kế toán doanh nghiệp
	35
	 
	35
	 
	 

	2.8
	Hướng dẫn du lịch
	60
	30
	30
	 
	 

	2.9
	May công nghiệp
	30
	30
	 
	 
	 

	2.11
	Tin học văn phòng
	30
	30
	 
	 
	 

	3
	Trường Cao đẳng nghề Sông Đà
	450
	160
	230
	120
	 

	4.1
	Công nghệ ôtô
	75
	 
	60
	30
	 

	4.2
	Điện Công nghiệp
	75
	 
	60
	30
	 

	4.3
	Kế toán doanh nghiệp
	45
	 
	30
	30
	 

	4.4
	Hàn
	65
	20
	30
	30
	 

	4.5
	Vận hành máy thi công nền
	50
	 
	50
	 
	 

	4.6
	Vận hành nhà máy thủy điện
	20
	20
	 
	 
	 

	4.7
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	20
	20
	 
	 
	 

	4.8
	Lái xe ô tô
	100
	100
	 
	 
	 

	4
	Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc
	625
	
	625
	 
	 

	5.1
	Công nghệ ô tô
	50
	 
	50
	 
	 

	5.2
	Điện công nghiệp
	50
	 
	50
	 
	 

	5.3
	Hàn
	50
	 
	50
	 
	 

	5.4
	Kế toán doanh nghiệp
	50
	 
	50
	 
	 

	5.5
	Tin học văn phòng
	65
	 
	65
	 
	 

	5.6
	Kỹ thuật máy lạnh và ĐHKK
	55
	 
	55
	 
	 

	5.7
	Điện tử công nghiệp
	35
	 
	35
	 
	 

	5.8
	Kế toán Tiền lương và bảo hiểm xã hội
	30
	 
	30
	 
	 

	5.9
	Quản trị mạng máy tính
	30
	 
	30
	 
	 

	5.10
	Vận hành máy thi công nền
	105
	 
	105
	 
	 

	5.11
	Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy vi tính
	35
	 
	35
	 
	 

	5.12
	Điện dân dụng
	40
	 
	40
	 
	 

	5.15
	Cấp, thoát nước
	30
	 
	30
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Trường Cao đẳng Y - Dược Lê Hữu Trác
	105
	
	45
	60
	 

	6.1
	Điều dưỡng
	30
	 
	 
	30
	 

	6.2
	Dược
	30
	 
	 
	30
	 

	6.3
	Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
	45
	 
	45
	 
	 

	7
	Trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình
	170
	
	170
	
	 

	7.1
	Tin học ứng dụng 
	70
	 
	70
	 
	 

	7.2
	Hướng dẫn du lịch
	70
	 
	70
	 
	 

	7.3
	Tiếng Anh du lịch
	30
	 
	30
	 
	 

	II
	Trường Trung cấp….
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình
	200
	
	200
	
	 

	1.1
	Điều dưỡng
	100
	 
	100
	 
	 

	1.2
	Dược
	100
	 
	100
	 
	 

	1.3
	Y tế thôn bản 
	0
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Cập nhật kiến thức chuyên môn về dược
	0
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Đặt tháo dụng cụ tử cung
	0
	 
	 
	 
	 

	2
	Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hòa Bình
	6.015
	6.000
	15
	
	 

	2.1
	Kế toán doanh nghiệp
	15
	 
	15
	 
	 

	2.4
	Lái xe ô tô hạng B
	4.000
	4.000
	 
	 
	 

	2.5
	Lái xe ô tô hạng C
	2.000
	2.000
	 
	 
	 

	3
	Trường Trung cấp Việt Nhật
	60
	
	60
	
	 

	3.1
	Điều dưỡng
	30
	 
	30
	 
	 

	3.3
	chăm sóc sắc đẹp
	30
	 
	30
	 
	 

	4
	Trường Trung cấp Bách khoa
	270
	
	270
	 
	 

	4.1
	Kỹ thuật chế biến món ăn
	50
	 
	50
	 
	 

	4.2
	Quản trị khách sạn
	50
	 
	50
	 
	 

	4.3
	Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
	50
	 
	50
	 
	 

	4.4
	Thương mại điện tử
	50
	 
	50
	 
	 

	4.5
	Tiếng Anh
	35
	 
	35
	 
	 

	4.6
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	35
	 
	35
	 
	 

	III
	Trung tâm GDNN-GTDX các huyện, TP
	2.042
	2.042
	
	
	 

	1
	Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tân Lạc
	90
	90
	 
	 
	 

	2
	Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đà Bắc
	18
	18
	 
	 
	 

	3
	Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Phong
	54
	54
	 
	 
	 

	4
	Trung tâm GDNN-GDTX huyện Yên Thủy
	270
	270
	 
	 
	 

	5
	Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Hòa Bình
	374
	374
	 
	 
	 

	6
	Trung tâm GDNN-GDTX huyện Kim Bôi
	610
	610
	 
	 
	 

	7
	Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lạc Thủy
	100
	100
	 
	 
	 

	8
	Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mai Châu
	97
	97
	 
	 
	 

	9
	Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lạc Sơn
	134
	134
	 
	 
	 

	10
	Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lương Sơn
	295
	295
	 
	 
	 

	IV
	Các cơ sở khác có tham gia hoạt động GDNN
	6.100
	5.000
	1.000
	100
	 


� Tiểu dự án 1, Dự án 4 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn” được phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Tiểu dự án 3, Dự án 5 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi” được phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Nội dung 09 “Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với nhu cầu của thị trường” được phê duyệt tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ;


� Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 02/7/2020 về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới; 


+ Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 17/11/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025;


+ Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 17/5/2022 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong GDNN đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;


+ Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 24/6/2022 phê duyệt Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045;


+ Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 09/12/2022 phê duyệt Chương trình “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở GDNN giai đoạn 2022-2027”;


+ Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 01/3/2024 phê duyệt Kế hoạch “Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyên năm 2024 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”.


+ Kế hoạch số 141/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kế hoạch 248-KH/TU ngày 26/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.


+ Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025”


� Giáo viên cơ hữu có thời gian làm việc liên tục tại các trường và trung tâm từ 12 tháng trở lên.





